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BÁO GIÁ

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ NC Ngàn Năm trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

	Mã SP
	Chi Tiết
	Kích Thước mm
	Màu
	Vật Liệu
	Đơn Giá

	BL05
	Bảng cố định HQ khổ lớn
	1220x1800
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       921,600 

	BL06
	
	1220x2400
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,230,000 

	BL07
	
	1220x3200
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,612,800 

	BL08
	
	1220x3600
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,814,400 

	BL09
	
	1220x4200
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    2,116,800 

	BL10
	
	1220x4500
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    2,268,000 

	BN15
	Bảng cố định HQ khổ nhỏ
	450x600
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       146,400 

	BN16
	
	600x900
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       294,000 

	BN17
	
	600x1200
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       388,800 

	BN18
	
	900x1200
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       583,200 

	BN19
	
	1200x1500
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       768,000 

	DĐ24
	Bảng DĐ HQ 1 mặt
	900x1200
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	       942,000 

	DĐ25
	
	1200x1500
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,152,000 

	DĐ26
	
	1200x1800
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,368,000 

	DĐ27
	
	1200x2000
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,524,000 

	DĐ28
	
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,824,000 

	DĐ40
	Bảng DĐ HQ 2 mặt lật
	900x1200
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    1,416,000 

	DĐ41
	
	1200x1500
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    2,280,000 

	DĐ42
	
	1200x1800
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    2,760,000 

	DĐ43
	
	1200x2000
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    3,060,000 

	DĐ44
	
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    3,672,000 

	BLX42
	Hệ bảng di dộng lên xuống
	1200x1800
	Trắng/Xanh
	Cốt Nhựa
	    5,040,000 

	BLX43
	
	1200x2000
	Trắng/Xanh
	 
	    5,520,000 

	BLX44
	
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	 
	    7,080,000 

	BG51
	Bảng ghim cố định
	600x900
	Các Màu
	Nỉ 
	       360,000 

	BG51B
	
	600x900
	Vàng
	Li E
	       420,000 

	BG52
	
	900x1200
	Các Màu
	Nỉ 
	       600,000 

	BG52B
	
	900x1200
	Vàng
	Li E
	       684,000 

	BG53
	
	1200x1800
	Các Màu
	Nỉ 
	    1,284,000 

	BG54
	
	1200x2200
	Các Màu
	Nỉ 
	    1,620,000 

	BC33
	Hệ thống bảng cột đơn
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	    6,360,000 

	BC34
	
	1200x3600
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	    9,000,000 

	BC35
	
	1200x4200
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  12,030,000 

	BC33D
	Hệ thống bảng cột đôi
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  12,720,000 

	BC34D
	
	1200x3600
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  18,000,000 

	BC35D
	
	1200x4200
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  24,060,000 

	BC33A
	HT bảng cột đơn điểu khiển bằng điện
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  11,520,000 

	BC34A
	
	1200x3600
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  15,720,000 

	BC35A
	
	1200x4200
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  21,000,000 

	BC33AD
	HT bảng cột đôi điểu khiển bằng điện
	1200x2400
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  23,040,000 

	BC34AD
	
	1200x3600
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  31,440,000 

	BC35AD
	
	1200x4200
	Trắng/Xanh
	Bìa tổ ong
	  42,000,000 

	-         Mặt bảng làm từ thép từ tính hàn quốc màu trắng hoặc xanh , siêu bền, chống loá,

	-         Chống xước có kẻ ô ly mờ 5x5mm hoặc không

	-         Khung nhôm chuyên dụng, có ray phấn 30cm

	-         Cốt bảng được làm bằng nhựa chống ẩm 100%

	-         Kích thước: 1.225mm*12 tuỳ ý mm

	- Giá trên chưa bao gồm VAT : 10% và chưa bao gồm chi phí lắp đặt vận chuyển.

	


